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Họ tên…………………………………………………………..Số báo danh…………….............
Câu 1. Khi nói về quá trình nhân đôi ADN, phát biểu nào sau đây sai?
A. Enzim ADN pôlimeraza tổng hợp và kéo dài mạch mới theo chiều 3’ → 5’.
B. Enzim ligaza (enzim nối) nối các đoạn Okazaki thành mạch đơn hoàn chỉnh.
C. Quá trình nhân đôi ADN diễn ra theo nguyên tắc bổ sung và nguyên tắc bán bảo tồn. 

D. Nhờ các enzim tháo xoắn, hai mạch đơn của ADN tách nhau dần tạo nên chạc chữ Y.
Câu 2. Dạng đột biến gen nào sau đây khi xảy ra có thể làm thay đổi số liên kết hiđrô nhưng không làm thay đổi số lượng nuclêôtit của gen? 

A. Đảo vị trí một số cặp nuclêôtit.          

B. Thay thế một cặp nuclêôtit này bằng một cặp nuclêôtit khác. 

C. Thêm một cặp nuclêôtit.                    

D. Mất một cặp nuclêôtit.

Câu 3. Mức độ có lợi hay có hại của gen đột biến phụ thuộc vào 

A. môi trường sống và tổ hợp gen.                            B. tần số phát sinh đột biến. 

C. số lượng cá thể trong quần thể.                             D. tỉ lệ đực, cái trong quần thể. 

Câu 4. Một nhiễm sắc thể bị đột biến có kích thước ngắn hơn so với nhiễm sắc thể bình thường. Dạng đột  biến tạo nên nhiễm sắc thể bất thường này có thể là dạng nào trong số cácdạng đột biến sau?
  A. Chuyển đoạn trong một nhiễm sắc thể.
      B. Mất đoạn nhiễm sắc thể.

  C. Đảo đoạn nhiễm sắc thể.
                            D. Lặp đoạn nhiễm sắc thể.
Câu 5. Cho các nhóm sinh vật trong một hệ sinh thái:

    (1) Thực vật nổi.     (2) Động vật nổi.      (3) Giun.       (4) Cỏ.             (5) Cá ăn thịt.

  Các nhóm sinh vật thuộc bậc dinh dưỡng cấp 1 của hệ sinh thái trên là

   A. (2) và (3).
          B. (1) và (4).
                 C. (2) và (5).
      D. (3) và (4).

Câu 6. Mối quan hệ giữa hai loài sinh vật, trong đó một loài có lợi còn loài kia không có lợi cũng không bị hại thuộc về

A. quan hệ cạnh tranh.
B. quan hệ kí sinh.

C. quan hệ cộng sinh.
D. quan hệ hội sinh.

Câu 7. Nếu kích thước quần thể giảm xuống dưới mức tối thiểu thì 

A. số lượng cá thể trong quần thể ít, cơ hội gặp nhau của các cá thể đực và cái tăng lên dẫn tới làm tăng tỉ lệ sinh sản, làm số lượng cá thể của quần thể tăng lên nhanh chóng. 

B. mật độ cá thể của quần thể tăng lên nhanh chóng, làm cho sự cạnh tranh cùng loài diễn ra khốc liệt hơn. 

C. sự cạnh tranh về nơi ở giữa các cá thể giảm nên số lượng cá thể của quần thể tăng lên nhanh chóng. 

D. sự hỗ trợ giữa các cá thể trong quần thể và khả năng chống chọi với những thay đổi của môi 

trường của quần thể giảm. 

Câu 8. Trong cấu trúc tuổi của quần thể sinh vật, tuổi quần thể là

A. thời gian sống của một cá thể có tuổi thọ cao nhất trong quần thể.

B. tuổi bình quân (tuổi thọ trung bình) của các cá thể trong quần thể.
C. thời gian để quần thể tăng trưởng và phát triển.
D. thời gian tồn tại thực của quần thể trong tự nhiên.
Câu 9. Trong quá trình phát sinh sự sống trên Trái Đất, ở giai đoạn tiến hóa hóa học đã hình thành 

nên
   A. các tế bào sơ khai.              B. các đại phân tử hữu cơ.

   C. các tế bào nhân thực.          D. các giọt côaxecva.
Câu 10. Do các trở ngại địa lí, từ một quần thể ban đầu được chia thành nhiều quần thể cách li với 
nhau. Nếu các nhân tố tiến hóa làm phân hóa vốn gen của quần thể này đến mức làm xuất hiện các cơ chế cách li sinh sản thì loài mới sẽ hình thành. Đây là quá trình hình thành loài mới bằng con đường

   A. lai xa và đa bội hóa
B. cách li tập tính
C.cách li sinh thái
D. cách li địa lí

Câu 11.Các loài sâu ăn lá thường có màu xanh lục lẫn với màu xanh của lá, nhờ đó mà khó bị chim 
ăn sâu phát hiện và tiêu diệt. Theo Đacuyn, đặc điểm thích nghi này được hình thành do

A. chọn lọc tự nhiên tích luỹ các biến dị cá thể màu xanh lục qua nhiều thế hệ.

B. khi chuyển sang ăn lá, sâu tự biến đổi màu cơ thể để thích nghi với môi trường.

C. ảnh hưởng trực tiếp của thức ăn là lá cây có màu xanh làm biến đổi màu sắc cơ thể sâu.

D. chọn lọc tự nhiên tích luỹ các đột biến màu xanh lục xuất hiện ngẫu nhiên trong quần thể sâu.

Câu 12. Trong trường hợp các gen phân li độc lập, tác động riêng rẽ và các gen trội là trội hoàn

toàn, phép lai: AaBbCcDd × AaBbCcDd cho tỉ lệ kiểu hìnhA-bbC-D- ở đời con là  
A. 3/256.

B. 1/1.

 C. 81/256.

D. 27/256.

Câu 13. Ở một giống lúa, chiều cao của cây do 3 cặp gen (A,a; B,b; D,d) cùng quy định, các gen phân li độc lập. Cứ mỗi gen trội có mặt trong kiểu gen làm cho cây thấp đi 5 cm. Cây cao nhất 
có chiều cao là 100 cm. Cây lai được tạo ra từ phép lai giữa cây thấp nhất với cây cao nhất có 
chiều cao là 

A. 80 cm.

B.75cm .

C. 70cm.

D. 85cm.

Câu 14. Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng và alen trội là trội hoàn toàn. Theo lí thuyết, phép lai[image: image1.png]


 cho đời con có tối đa số loại kiểu hình là

A. 16.

B. 8.

C. 6.

D. 4

Câu 15. Hai tế bào sinh tinh đều có kiểu gen AaBb[image: image2.png]xPxg



 giảm phân bình thường nhưng xảy ra hoán vị gen ở một trong hai tế bào. Theo lí thuyết, số loại giao tử tối đa được tạo ra là


A. 8.

B. 6.

C. 4

D.16.

Câu 16. Ở một loài thực vật, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B quy định quả tròn trội hoàn toàn so với alen b quy định quả dài. Cho giao phấn hai cây thuần chủng cùng loài (P) khác nhau về hai cặp tính trạng tương phản, thu được F1 gồm toàn cây thân cao, quả tròn. Cho F1 tự thận phấn, thu được F2 gồm 50,16% cây thân cao, quả tròn; 24,84% cây thân cao, quả dài; 24,84% cây thân thấp, quả tròn; 0,16% cây thân thấp, quả dài. Biết rằng trong quá trình giảm phân hình thành giao tử đực và giao tử cái đều xảy ra hoán vị gen với tần số bằng nhau. Kiểu gen và tần số hoán vị gen của F1 là

A.
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aB

; 16%
B.
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ab

; 16%
C.
[image: image5.wmf]Ab

aB

; 8%
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Câu 17. Trong các phương pháp tạo giống sau đây, có bao nhiêu phương pháp có thể tạo ra giống mới mang nguồn gen của hai loài sinh vật khác nhau?

(1) Tạo giống thuần dựa trên nguồn biến dị tổ hợp.
     (2) Nuôi cấy hạt phấn.

(3) Lai tế bào sinh dưỡng tạo nên giống lai khác loài.
     (4) Tạo giống nhờ công nghệ gen.


A. 3.
B. 4.
C. 1.
D. 2.

Câu 18. Một quần thể giao phối đang ở trạng thái cân bằng di truyền, xét một gen có 2 alen 
là A và a, trong đó số cá thể có kiểu gen đồng hợp tử trội chiếm tỉ lệ 16%. Tần số các alen 
A và a trong quần thể này lần lượt là   

A. 0,42 và 0,58.
B. 0,4 và 0,6.

C. 0,6 và 0,4.

D. 0,38 và 0,62.

Câu 19. Đối với quá trình tiến hóa nhỏ, nhân tố đột biến (quá trình đột biến) có vai trò cung cấp

A. các alen mới, làm thay đổi tần số alen của quần thể một cách chậm chạp.

B. các biến dị tổ hợp, làm tăng sự đa dạng di truyền của quần thể.

C. nguồn nguyên liệu thứ cấp cho chọn lọc tự nhiên.

D. các alen mới, làm thay đổi tần số alen theo một hướng xác định.

Câu 20. Đối với quá trình tiến hóa, chọn lọc tự nhiên và các yếu tố ngẫu nhiên đều có vai trò
A. làm phong phú vốn gen của quần thể.

B. làm thay đổi tần số alen và thành phần kiểu gen của quần thể.

C. định hướng quá trình tiến hóa.

D. tạo ra các kiểu gen quy định các kiểu hình thích nghi.

Câu 21: Ở một loài thực vật, xét 2 tính trạng, mỗi tính trạng đều do một gen có 2 alen quy định, alen trội là trội hoàn toàn. Hai gen này cùng nằm trên một nhiễm sắc thể thường, hoán vị gen xảy ra ở cả quá trình phát sinh giao tử đực và giao tử cái. Giao phấn cây thuần chủng có kiểu hình trội về cả 2 tính trạng với cây có kiểu hình lặn về cả 2 tính trạng trên (P), thu được[image: image7.png]


. Cho [image: image8.png]


 giao phấn với nhau, thu được [image: image9.png]


. Biết rằng không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, kết luận nào sau đây về [image: image10.png]


sai?

A. Có 10 loại kiểu gen.

B. Kiểu hình trội về 2 tính trạng luôn chiếm tỉ lệ lớn nhất.

C. Kiểu hình lặn về 2 tính trạng luôn chiếm tỉ lệ nhỏ nhất.

D. Có 2 loại kiểu gen dị hợp tử về cả 2 cặp gen.

Câu 22. Khi nói về chuỗi và lưới thức ăn, phát biểu nào sau đây là đúng? 

A. Trong một quần xã, mỗi loài sinh vật chỉ tham gia vào một chuỗi thức ăn. 

B. Khi thành phần loài trong quần xã thay đổi thì cấu trúc lưới thức ăn cũng bị thay đổi. 

C. Tất cả các chuỗi thức ăn đều được bắt đầu từ sinh vật sản xuất. 

D. Trong một lưới thức ăn, mỗi bậc dinh dưỡng chỉ có một loài. 

Câu 23. Khi nói về tháp sinh thái, phát biểu nào sau đây không đúng?

A. Tháp năng lượng luôn có dạng chuẩn, đáy lớn, đỉnh nhỏ.

B. Tháp số lượng và tháp sinh khối có thể bị biến dạng, tháp trở nên mất cân đối

C. Trong tháp năng lượng, năng lượng vật làm mồi bao giờ cũng đủ đến dư thừa để nuôi vật tiêu thụ mình.

D. Tháp sinh khối của quần xã sinh vật nổi trong nước thường mất cân đối do sinh khối của sinh vật tiêu thụ nhỏ hơn sinh khối của sinh vật sản xuất.

Câu 24. Một quần thể thực vật ở thế hệ xuất phát (P) có thành phần kiểu gen 
0,4AA : 0,4Aa : 0,2aa. Nếu xảy ra tự thụ phấn thì theo lí thuyết, thành phần kiểu gen ở F2 là

A. 0,5AA : 0,2Aa : 0,3aa.

B. 0,55AA : 0,1Aa : 0,35aa.

C. 0,36AA : 0,48Aa : 0,16aa.
D. 0,575AA : 0,05Aa : 0,375aa.

Câu 25.  Một trong những đặc điểm của thường biến là

A. có thể có lợi, có hại hoặc trung tính.
B. phát sinh trong quá trình sinh sản hữu tính.
C. xuất hiện đồng loạt theo một hướng xác định.
D. di truyền được cho đời sau và là nguyên liệu của tiến hóa.
Câu 26. Nuôi cấy hạt phấn của một cây lưỡng bội có kiểu gen Aabb để tạo nên các mô đơn bội. Sau đó xử lí các mô đơn bội này bằng cônsixin gây lưỡng bội hóa và kích thích chúng phát triển thành cây hoàn chỉnh. Các cây này có kiểu gen là:

A. Abbb, aaab.
B. AAAb, Aaab.
C. Aabb, abbb.
D. AAbb, aabb.

Câu 27. Có 8 phân tử ADN tự nhân đôi một số lần bằng nhau đã tổng hợp được 112 mạch polinu mới lấy nguyên liệu hoàn toàn từ môi trường nội bào. Số lần mạch tự nhân đôi của mỗi phân tử AND trên là                  
 A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

Câu 28. Theo quan niệm tiến hóa hiện đại,


A. các quần thể sinh vật trong tự nhiên chỉ chịu tác động của chọn lọc tự nhiên khi điều kiện sống thay đổi bất thường.


B. những biến đổi kiểu hình của cùng một kiểu gen tương ứng với những thay đổi của ngoại cảnh đều di truyền được.


C. mọi biến dị trong quần thể đều là nguyên liệu của quá trình tiến hóa.


D. sự cách li địa lí chỉ góp phần duy trì sự khác biệt về tần số alen và thành phần kiểu gen giữa các quần thể được tạo ra bởi các nhân tố tiến hóa.

Câu 29. Loại đột biến nào sau đây làm tăng các loại alen về một gen nào đó trong vốn gen của 
quần thể?
A. Đột biến điểm.
B. Đột biến lệch bội.   C. Đột biến tự đa bội.
D. Đột biến dị đa bội.

Câu 30.Một gen cấu trúc thực hiện quá trình phiên mã liên tiếp 5 lần sẽ tạo ra số phân tử ARN 

thông tin  (mARN) là
A. 25.

B. 5.

C. 15.

D. 10.
Câu 31. Cho lai giữa cây cải củ có kiểu gen aaBB với cây cải bắp có kiểu gen MMnn thu được [image: image11.png]


. 

Đa bội hóa [image: image12.png]


 thu được thể song nhị bội. Biết rằng không có đột biến gen và đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể, thể song nhị bội này có kiểu gen là

A. aaBBMn.

B. aaBBMMnn.

C. aBMn.

D. aBMMnn.

Câu 32. Cho biết các cặp gen nằm trên các cặp nhiễm sắc thể tương đồng khác nhau. Xác định số loại tối đa được tạo ra từ cá thể có kiểu gen AabbDd trong quá trình giảm phân
A. 4.

B. 6. 

C. 8.

D. 2

Câu 33. Trong chọn giống cây trồng, phương pháp gây đột biến nhân tạo nhằm mục đích
A. tạo ra những biến đổi về kiểu hình mà không có sự thay đổi về kiểu gen.

B. tạo nguồn biến dị cung cấp cho quá trình tiến hoá.

C. tạo dòng thuần chủng về các tính trạng mong muốn.

D. tạo nguồn biến dị cung cấp cho quá trình chọn giống.

Câu 34. Khi nói về ưu thế lai, phát biểu nào sau đây đúng?

A. Ưu thế lai tỉ lệ thuận với số lượng cặp gen đồng hợp tử trội có trong kiểu gen của con lai.

B. Ưu thế lai biểu hiện cao nhất ở đời F1 của phép lai khác dòng.

C. Ưu thế lai có thể được duy trì và củng cố bằng phương pháp tự thụ phấn hoặc giao phối gần.

D. Ưu thế lai chỉ xuất hiện ở phép lai giữa các dòng thuần chủng có kiểu gen giống nhau.

Câu 35. Khi nói về quần thể ngẫu phối, phát biểu nào sau đây sai?

A. Trong những điều kiện nhất định, quần thể ngẫu phối có tần số các kiểu gen được duy trì không đổi qua các thế hệ.

B. Quần thể ngẫu phối đa dạng di truyền.

C. Trong quần thể ngẫu phối, các cá thể giao phối với nhau một cách ngẫu nhiên.

D. Qua các thế hệ ngẫu phối, tỉ lệ kiểu gen dị hợp tử giảm dần.

Câu 36. Cho các thông tin về diễn thế sinh thái như sau:

(1) Xuất hiện ở môi trường đã có một quần xã sinh vật từng sống.

(2) Có sự biến đổi tuần tự của quần xã qua các giai đoạn tương ứng với sự biến đổi của môi trường.

(3) Song song với quá trình biến đổi quần xã trong diễn thế là quá trình biến đổi về các điều kiện tự nhiên của môi trường.

(4) Luôn dẫn tới quần xã bị suy thoái.

 Các thông tin phản ánh sự giống nhau giữa diễn thế nguyên sinh và diễn thế thứ sinh là

 A. (3) và (4).

B. (2) và (3).

C. (1) và (4).

D. (1) và (2).
Câu 37. Sơ đồ phả hệ sau đây mô tả một bệnh di truyền ở người do một trong hai alen của một gen quy định

Biết rằng không phát sinh đột biến mới ở tất cả các cá thể trong phả hệ. Xác suất sinh con đầu lòng bị bệnh này của cặp vợ chồng III13 - III14 là

A. 1/6.

B. 1/8.

C. 1/9.

D.¼.
Câu 38. Cho lưới thức ăn của một ao nuôi như sau

[image: image13.emf]

Nếu trong ao nuôi trên, cá mè hoa là đối tượng chính tạo nên sản phẩm kinh tế, cá mương và cá măng là các loài tự nhiên thì kết luận nào sau đây đúng?

A. Để tăng hiệu quả kinh tế, cần giảm sự phát triển của các loài thực vật nổi.

B. Mối quan hệ giữa cá mè hoa và cá mương là quan hệ cạnh tranh.

C. Cá mè hoa thuộc bậc dinh dưỡng cấp 2.

    D. Tăng số lượng cá mương sẽ làm tăng hiệu quả kinh tế trong ao.

Câu 39. Khi nói về lưới và chuỗi thức ăn, kết luận nào sau đây là đúng?

A. Trong một lưới thức ăn, sinh vật sản xuất có thể được xếp vào nhiều bậc dinh dưỡng khác nhau.

B. Trong một lưới thức ăn, mỗi loài có thể tham gia vào nhiều chuỗi thức ăn khác nhau.

C. Trong một lưới thức ăn, mỗi bậc dinh dưỡng thường chỉ có một loài sinh vật.

D. Trong một chuỗi thức ăn, mỗi loài có thể thuộc nhiều mắc xích khác nhau.

Câu 40. Đầu kỉ Cacbon có khí hậu ẩm và nóng, về sau khí hậu trở nên lạnh và khô. Đặc điểm của sinh vật điển hình ở kỉ này là

A. cây có mạch và động vật di cư lên cạn.

B. dương xỉ phát triển mạnh, thực vật có hạt xuất hiện, lưỡng cư ngự trị, phát sinh bò sát.

C. cây hạt trần ngự trị, bò sát ngự trị, phân hóa chim.

D. xuất hiện thực vật có hoa, cuối kỉ tuyệt diệt nhiều sinh vật kể cả bò sát cổ.

Câu 41. Trong các phát biểu sau, có bao nhiêu phát biểu đúng về mối quan hệ cạnh tranh giữa các cá thể trong quần thể sinh vật?

 (1) Khi quan hệ cạnh tranh gay gắt thì các các cá thể cạnh tranh yếu có thể bị đào thải khỏi quần thể.

   (2) Quan hệ cạnh tranh xảy ra khi mật độ cá thể của quần thể tăng lên quá cao, nguồn sống của môi trường không đủ cung cấp cho mọi cá thể trong quần thể.

   (3) Quan hệ cạnh tranh giúp duy trì số lượng cá thể của quần thể ở mức độ phù hợp, đảm bảo sự tồn tại và phát triển của quần thể.

   (4) Quan hệ cạnh tranh làm tăng nhanh kích thước của quần thể.

A. 3.

B. 2.

C. 1.

D. 4

Câu 42.Trong quá trình tiến hoá, cách li địa lí có vai trò

A. làm biến đổi tần số alen của quần thể theo những hướng khác nhau.

B. hạn chế sự giao phối tự do giữa các cá thể thuộc các quần thể khác loài.

C. hạn chế sự giao phối tự do giữa các cá thể thuộc các quần thể cùng loài.

D. làm phát sinh các alen mới, qua đó làm tăng sự đa dạng di truyền trong quần thể.

Câu 43. Hệ sinh thái nào sau đây có độ đa dạng sinh học cao nhất?


A. Rừng mưa nhiệt đới.
B. Đồng rêu hàn đới.


C. Rừng rụng lá ôn đới.
D. Rừng lá kim phương Bắc (rừng Taiga).

Câu 44. Môi trường sống của các loài giun kí sinh là


A. môi trường trên cạn.
B. môi trường đất


C. môi trường sinh vật.
D. môi trường nước

Câu 45. Một quần xã có các sinh vật sau:


(1) Tảo lục đơn bào.
(2) Cá rô.
(3) Bèo hoa dâu. 
(4) Tôm.


(5) Bèo Nhật Bản.
(6) Cá mè trắng.
(7) Rau muống.
(8) Cá trắm cỏ.

Trong các sinh vật trên, những sinh vật thuộc bậc dinh dưỡng cấp 1 là:


A. (3), (4), (7), (8).
B. (1), (2), (6), (8).
C. (2), (4), (5), (6).
D. (1), (3), (5), (7).

Câu 46. Ở một quần thể, cấu trúc di truyền của 4 thế hệ liên tiếp như sau:
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 : 0,12AA; 0,56Aa; 0,32aa
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 : 0,18AA; 0,44Aa; 0,38aa
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 : 0,24AA; 0,32Aa; 0,44aa
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 : 0,28AA; 0,24Aa; 0,48aa

Cho biết các kiểu gen khác nhau có sức sống và khả năng sinh sản như nhau. Quần thể có khảnăng đang chịu tác động của nhân tố nào sau đây?

A. Các yếu tố ngẫu nhiên.

B. Giao phối không ngẫu nhiên.

C. Giao phối ngẫu nhiên.

D. Đột biến gen.

Câu 47. Trong quần thể ngẫu phối của một loài động vật lưỡng bội, xét một gen có 5 alen nằm trên nhiễm sắc thể thường. Biết không có đột biến mới xảy ra, số loại kiểu gen tối đa có thể tạo ra trong quần thể này là 

A. 4.

B. 6.

C. 10.

D. 15

Câu 48. Ở một loài thực vật lưỡng bội (2n = 8), các cặp nhiễm sắc thể tương đồng được kí hiệu là Aa, Bb, Dd và Ee. Do đột biến lệch bội đã làm xuất hiện thể một. Thể một này có bộ nhiễm sắc thể 

nàotrong các bộ nhiễm sắc thể sau đây ?

A. AaBbEe.

B. AaBbDEe.

C. AaBbDdEe.
D. AaaBbDdEe.

Câu 49. Trong trường hợp không phát sinh đột biến mới, phép lai nào sau đây có thể cho đời con có nhiều loại kiểu gen nhất?

 A. AaBb x AABb.

B. AABB x aaBb.
C. AaBb x AaBB.
D. AaBb x AaBb

((br((
Câu 50. Những cơ thể sinh vật mà bộ nhiễm sắc thể trong tế bào sinh dưỡng là một bội số của bộ 
đơn bội, lớn hơn 2n (3n hoặc 4n, 5n, ...) thuộc dạng nào trong các dạng đột biến sau đây ?
A. Thể đa bội.
B. Thể lưỡng bội.

C. Thể đơn bội.
D. Thể lệch bội (dị bội).
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